TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
           NĂM HỌC: 2021-2022


KẾT QUẢ PHẦN THI: “TÔN VINH THẦY CÔ” 
CHÀO MỪNG 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

I. PHẦN THI ẢNH:
	STT
	GIẢI
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Xuất sắc
	7A2
	

	2
	Nhất
	7A1, 7A3, 7A6
	

	3
	Nhì
	6A2, 6A4, 6A5
	

	4
	Ba
	6A1, 6A3, 6A6, 6A7, 7A4, 7A5, 7A7
	



II. PHẦN THI VIDEO:
	STT
	GIẢI
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Xuất sắc
	9A4
	

	2
	Nhất
	9A3, 9A5, 8A1, 8A3
	

	3
	Nhì
	8A2, 8A5, 9A1, 9A7 
	

	4
	Ba
	9A2, 9A6, 8A4, 8A7, 8A6
	



III. GIẢI CHUYÊN ĐỀ:
1. Những bức ảnh được yêu thích nhất: 7A2, 7A3.
2. Video được yêu thích nhất: 9A3, 9A2.









TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
           NĂM HỌC: 2021-2022


KẾT QUẢ PHẦN THI: “TRAO GỬI YÊU THƯƠNG” 
CHÀO MỪNG 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 


I. PHẦN THI LÀM BƯU THIẾP:
	STT
	GIẢI
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Xuất sắc
	7A2, 7A3, 6A6
	

	2
	Nhất
	7A1, 7A6, 6A2, 6A5, 6A7
	

	3
	Nhì
	6A1, 6A3, 7A5, 7A7
	

	4
	Ba
	7A4, 6A4
	



II. PHẦN THI VIẾT:
	STT
	GIẢI
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Nhất
	8A2, 8A4, 9A2, 9A3
	

	2
	Nhì
	9A4, 9A5, 8A3, 8A6
	

	3
	Ba
	8A1, 8A7
	



Các lớp: 9A1, 8A5, 9A7, 9A6 chưa nộp.









	


TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
           NĂM HỌC: 2021-2022


KẾT QUẢ NỘI DUNG THI ĐUA “HOA ĐIỂM TỐT”

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Đàm Bảo Sơn
	6A1
	

	2
	Nguyễn Vũ Minh Trang
	6A1
	

	3
	Nguyễn Châu Giang
	6A1
	

	4
	Trịnh Tường Anh
	6A2
	

	5
	Nguyễn Cao Lâm Uyên
	6A2
	

	6
	Lê Bùi Minh Thảo
	6A2
	

	7
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	6A3
	

	8
	Trần Minh Ngọc
	6A3
	

	9
	Đỗ Đại Lợi
	6A3
	

	10
	Bành Phương Linh
	6A4
	

	11
	Nguyễn Thanh Tú
	6A4
	

	12
	Trần Bảo Nam
	6A5
	

	13
	Nguyễn Tuấn Dũng
	6A5
	

	14
	Bùi Phương Anh
	6A6
	

	15
	Nguyễn Hoàng Phương Linh
	6A5
	

	16
	Ngô Bảo Ngọc
	6A7
	

	17
	Trần Hà Phương
	6A7
	

	18
	Phan Trâm Anh
	7A1
	

	19
	Vũ Phương Thảo
	7A1
	

	20
	Nguyễn Cẩm Nhung
	7A1
	

	21
	Lê Quốc Việt
	7A2
	

	22
	Nguyễn Huy Thịnh
	7A2
	

	23
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Thị Thảo Nguyễn
	7A2
	

	24
	Nguyễn Phương Linh
	7A3
	

	25
	Trần Nam Hải
	7A3
	

	26
	Phạm Trần Dương Lâm
	7A3
	

	27
	Vũ Hùng Anh
	7A4
	

	28
	Nguyễn Đức Minh
	7A4
	

	29
	Nguyễn Thị Ánh Tiên
	7A5
	

	30
	Vũ Ngọc Diệp
	7A5
	

	31
	Nguyễn Minh Tâm
	7A6
	

	32
	Võ Minh Đức
	7A6
	

	33
	Vũ Đức Thuận
	7A7
	

	34
	Nguyễn Hoàng Gia Linh
	7A7
	

	35
	Vũ Đức Ngọc Minh
	8A1
	

	36
	Nguyễn Tố Uyên
	8A1
	

	37
	Bành Phương Anh
	8A1
	

	38
	Nguyễn Châu Phương Nhi
	8A2
	

	39
	Đặng Gia Khánh
	8A2
	

	40
	Lương Phương Anh
	8A2
	

	41
	Nguyễn Châu Giang
	8A3
	

	42
	Từ Phạm Thùy Dương
	8A3
	

	43
	Nguyễn Minh Thư
	8A3
	

	44
	Nguyễn Thanh Mai
	8A4
	

	45
	Nguyễn Tăng Nhật Ánh
	8A4
	

	46
	Lê Kiều Anh
	8A5
	

	47
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	8A5
	

	48
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	8A6
	

	49
	Nguyễn Bảo Anh
	8A6
	

	50
	Nguyễn Hương Trang
	8A7
	

	51
	Nguyễn Minh Hằng
	8A7
	

	52
	Phan Trâm Anh
	9A1
	

	53
	Vũ Phương Thảo
	9A1
	

	54
	Nguyễn Cẩm Nhung
	9A1
	

	55
	Cù Hoàng Minh Vũ
	9A2
	

	56
	Trần Hoàng Nam
	9A2
	

	57
	Bùi Lương Anh Tú
	9A2
	

	58
	Nguyễn Ngọc Diệp Linh
	9A3
	

	59
	Nguyễn Tuấn Anh
	9A3
	

	60
	Vũ Trang Anh
	9A3
	

	61
	Phùng Cẩm Tú
	9A4
	

	62
	Khổng Hà Anh
	9A4
	

	63
	Đỗ Minh Châu
	9A5
	

	64
	Đỗ Minh Khuê
	9A5
	

	65
	Nguyễn Phương Hậu
	9A6
	

	66
	Trần Quốc Vinh
	9A6
	

	67
	Chu Mai Anh
	9A7
	

	68
	Nguyễn Hoàng Thịnh
	9A7
	




